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Tập viết 

ÔN CHỮ HOA: S 
I. Mục tiêu 
-  Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa S (1 dòng), C, T (1 dòng); viết đúng tên 
riêng: Sầm Sơn (1 dòng) và câu ứng dụng:           

Côn Sơn suối chảy rì rầm 
                                 Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 
- GDHS rèn chữ giữ vở. 
II. Đồ dùng dạy học 
Mẫu các chữ viết hoa S, C, T 
Câu, từ ứng dụng được viết trên giấy có kẻ ô li 
III. Các hoạt động dạy học 
1. Kiểm tra bài cũ. 
-Yêu cầu viết bảng:  Phan Rang, Rủ, Xem 
- Giáo viên nhận xét. 
2. Bài mới: 
a.Giới thiệu bài. 
b.Hướng dẫn viết bảng con. 
* GV y/c hs tìm ra các chữ viết hoa của tiết 25 
 - GV đưa chữ mẫu S 
- Chữ  S gồm mấy nét? Cao mấy ô li? 
+ GV hướng dẫn viết chữ S 
+ GV đưa tiếp chữ  C  hướng dẫn hs viết 
- GV đưa chữ mẫu T  hướng dẫn hs viết 
-Y/c hs luyện viết vở nháp chữ  S, C, T   2 lần 
- Nhận xét độ cao các chữ  
* GV đưa từ : Sầm Sơn 
- GV: Các em có biết Sầm Sơn ở đâu không? 
- GV viết mẫu từ:  Sầm Sơn rồi cho hs luyện viết 
vở nháp 
*   GV yêu cầu hs đọc câu ứng dụng  
- Em có hiểu câu thơ nói gì không ? 
- Cho hs luyện viết vở nháp:  Côn Sơn, Ta. 
c. Hướng dẫn viết vở: 
- Gv yêu cầu viết chữ theo cỡ nhỏ. 
1 dòng chữ S; 1 dòng C, T;1 dòng Sầm Sơn;  
1 lần câu thơ 
d. Chấm chữa bài :  
-Thu 7 đến 10 vở để chấm- nhận xét  về cách 
trình bày bài đến chữ viết 
3.Củng cố,  dặn dò: 
-  Nhận xét giờ học. 

 
- 1 HS viết bảng lớp,  
- HS khác viết vở nháp 
 
 
 
- Chữ S, C, T  
- HS quan sát  
- Chữ  S  gồm 1 nét, cao 2,5 
ô li 
 
 
- HS viết  
 
- HS đọc từ ứng dụng 
- HS trả lời 
- Q/s nắm cách viết - luyện 
viết. 
- HS đọc câu ca dao 
-  HS trả lời 
-  HS viết  
 
  
-HS viết theo yêu cầu của 
GV  
-Trình bày bài sạch đẹp 
 
   
 
 



 
HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

 
************************************** 

 

BUỔI CHIỀU 
Chính tả ( Nghe- viết) 

NGƯỜI SÁNG TÁC  QUỐC CA VIỆT NAM 
I. Mục tiêu 

      - Nghe - viết đúng, trình bày đúng, đẹp đoạn văn Người sáng tác Quốc ca Việt 
Nam. 

    II. Các hoạt động dạy học 
1. Kiểm tra bài cũ  
- Y/c hs viết các từ ngữ sau : lũ lụt, khúc 
ca, bút chì, múc nước. 
2. Bài mới 
a. Giới thiệu bài  
 Nêu mục tiêu của tiết học. 
b. Hướng dẫn viết chính tả  
-  GV đọc đoạn văn 1 lượt. 
-  Những chữ nào trong bài chính tả được 
viết hoa ? Vì sao ? 
- Tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. 
- Yêu cầu hs đọc và viết các từ vừa tìm 
được. 
- Gv đọc cho hs viết bài vào vở 
- Gv đọc lại bài cho hs soát lỗi 
- GV chấm từ 5 – 7 bài, n/x từng bài về 
mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày. 

 
- 1 hs lên bảng viết 
- Lớp n/x 
 
 
 
- Theo dõi sau đó 1 hs đọc lại. 
 
- Hs nêu 
- Hs nêu 
- 1 hs lên bảng viết, dưới lớp viết 
vào vở nháp 
- Hs viết bài vào vở 
- Hs đổi vở cho nhau, dùng bút chì 
để soát lỗi theo lời đọc của gv. 

 
 
 

Luyện từ và câu 
LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu: 
- Củng cố hiểu biết về các cách nhân hóa; về cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? 
- Luyện tập về dấu phẩy. 
II. Chuẩn bị: Vở Luyện tập TV tập 2 
III. Hoạt động dạy- học: 
1. Kiểm tra bài cũ  
2. Bài mới: Hướng dẫn hs làm bài tập 
Bài 7/ tr16.  
- Cho hs đọc y/c BT. 
- BT y/c gì? 
 

 
 
 
- 1 hs đọc, lớp đọc thầm. 
- Xếp các từ đã cho thành 2 nhóm 
Ngành nghệ thuật và Người hoạt 
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- Y/c hs tự làm 
- N/x, chốt lời giải đúng 
Bài 8 /tr17 
- Gọi hs đọc y/c BT. 
- Nêu y/c BT  
 
 
- Mời hs làm miệng. 
- Chữa bài 
Bài 9/tr17. Y/c hs nêu y/c BT. 
- Cho hs đọc thầm lại đoạn văn và xác 
định vị trí điền các dấu phẩy. 
- Gọi 1 hs làm miệng và giải thích   
- Gv n/x, chốt lời giải đúng: dấu phẩy 
được đặt vào các ô trống: 1, 2, 3, 4, 5, 
9, 10 
Bài 7/tr19.  
- Y/c hs đọc y/c và đoạn văn. 
- Gọi 1 hs nhắc lại y/c BT 
- Y/c hs tự làm và 1 hs trình bày trước 
lớp. 
- Gv n/x, khen hs tìm đúng những TN 
nhân hóa mô tả hoạt động của chú dế. 
Bài 8/tr19 
- Y/c hs đọc kĩ BT, x/đ y/c BT. 
- Cho hs làm theo cặp. 
- Gv gợi ý giúp nhóm gặp lúng túng. 
3. Củng cố, dặn dò:  
-  Nhận xét giờ học.  

động trong ngành nghệ thuật. 
- Hs tự làm vào VBT.  
- 1 hs trình bày trước lớp, lớp n/x  
 
- 1 hs đọc to, lớp đọc thầm 
- Nối từ ngữ chỉ người ở cột trái với 
từ ngữ chỉ hoạt động nghề nghiệp ở 
cột phải. 
- 1 hs làm miệng, lớp theo dõi n/x. 
- Hs chữa bài vào VBT 
 
- Dấu phẩy được đặt vào ô trống nào? 
- Làm theo y/c của gv. 
 
- 1 hs trình bày, lớp n/x    
 
 
 
 
- 1 hs đọc 
 
- Đọc kĩ đoạn văn, suy nghĩ làm BT. 
- 1 hs đọc, lớp n/x, chữa bài: 
 
 
 
- 1 hs đọc và phân tích y/c 
- 1 hs đọc câu ca dao - 1 hs đọc câu 
hỏi cho phần in nghiêng. 
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Gi¸o dôc tËp thÓ: 
SINH HOẠT LỚP TUẦN 25 
I.Môc tiªu: 
- Tæng kÕt ho¹t ®éng trong tuÇn. §Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ 
trong tuÇn qua. §Ò ra kÕ ho¹ch, nhiÖm vô trong tuÇn tíi. 
- BiÕt tù ®¸nh gi¸ u khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n, cña c¸c b¹n kh¸c. Nghiªm tóc, 
th¼ng th¾n, ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ c¸c b¹n. 

- TÝch cùc, hßa ®ång khi tham gia ho¹t ®éng cña líp.  
II. ChuÈn bÞ:  
- Gv:  KÕ ho¹ch cho tuÇn tíi.  
- Hs: B¶n b¸o c¸o cña c¸c tæ trëng. 
III.C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu: 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoạt động của hs 
1. Ổn ®Þnh líp   
- Cho hs h¸t  
H§ 1: NhËn xÐt ho¹t ®éng tuÇn 25 
- Cho líp trëng lªn ®iÒu khiÓn líp sinh ho¹t. 
 
- GV nh¾c nhë hs chó ý theo dâi b¸o c¸o cña c¸c tæ 
trëng. 
- Sau khi mçi tæ b¸o c¸o, gv cho c¸c hs trong tæ 
n/x. 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh líp tuÇn 
25 tuyªn d¬ng nh÷ng hs thùc hiÖn tèt, nh¾c nhë 
hs cßn khuyÕt ®iÓm. 
a. NÒ nÕp: 
- Tuần qua lớp thực hiện các nề nếp tốt: đầu giờ 
ban học tập điều hành lớp truy bài đều đặn, có hiệu 
quả; chuẩn bị sách vở, bài đầy đủ;  các bạn trong 
lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng học tập, ban lao 
động đã đôn đốc các thành viên trong lớp vệ sinh 
lớp, khu vực sân trường sạch sẽ. Riêng chuyên cần 
chưa cao vì một số bạn nghỉ ốm. 
 b. Häc tËp: 
-  Học tập: duy trì nề nếp học tập, tích cực phát 
biểu xây dựng bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mỗi tiết học ngay tại lớp. Ôn bài và chuẩn bị bài 
mới khá tốt. Một số bạn Hà My, Cẩm Ly, Trang, 
Lệ đã tích cực chia sẻ, giúp đỡ các bạn yếu.  

 
- H¸t 
 
- §iÒu khiÓn c¸c tæ: cho 
c¸c tæ trëng lÇn lît lªn 
b¸o c¸o. 
 
- Hs l¾ng nghe 
 
 
 
 
 
 
- L¾ng nghe 
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* Đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại. 
Nh¾c c¸c tæ trëng t¨ng cêng kiÓm tra vµ ch÷a bµi 
cho c¸c b¹n vµo giê truy bµi ®Çu giê, các bạn trong 
bàn nhắc nhở nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
H§ 2: Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn tíi 
- §Ò ra kÕ ho¹ch trong tuÇn tíi:  
 + Về học tập: phát huy các mặt tiến bộ. Các bạn 
khá, giỏi tiếp tục giúp đỡ các bạn còn yếu: Hương, 
Lượng, Hiển, Hoa Nam, Đào Mạnh,Tuấn, Trường.   
 +  Về lao động: vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ 
 +  VÒ nÒ nÕp: duy trì tốt các nề nếp của lớp, 
trường quy định 
 + Về các phong trào: thi đua học tốt, rèn luyện tốt 
chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ. 
 3. KÕt thóc- DÆn dß   
- NhËn xÐt tiÕt sinh ho¹t.  
- Nh¾c nhë hs thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuÇn tíi tèt h¬n. 

 
 
 
 
 
 
 
 Các tổ trưởng và các ban 
ghi kế hoạch để thực hiện 
theo kế hoạch. 
- Các tổ thảo luận các kế 
hoạch tuần tới 
- Báo cáo trước lớp. 
 
 
 

 

Sinh ho¹t líp tuÇn 25 
I. Mục tiêu: 
 - HS thấy được những ưu khuyết điểm của mình trong tuần 25. 
 - Có ý thức sữa sai những điều mình vi phạm, phát huy những điều mình 
làm tốt 
 - GDHS có ý thức trong học tập và trong mọi hoạt động 
II. Nội dung sinh hoạt: 
  I. Học sinh: 
1. Ổn định lớp (có thể hát tập thể, hát cá nhân,…). 
2. Lớp trưởng giới thiệu, điều khiển diễn biến của tiết sinh hoạt lớp. 
3. Các tổ trưởng nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần qua về: đạo đức, học tập, 
các nề nếp, tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy… 
+ Tæ 1, 2: Nh×n chung c¸c b¹n ®i häc ®óng giê, kh«ng cã ban ¨n quµ vÆt, chÊp 
hµnh tèt néi quy cña líp, Nhng cßn mét sè b¹n cha chÞu khã häc bµi nh b¹n 
Đạt, b¹n §øc 
+ + Tæ 3,4: Nh×n chung c¸c b¹n chÞu khã häc bµi lµm bµi ®Çy ®ñ, vÖ sinh c¸ nh©n 
tèt,chÊp hµnh tèt néi quy cña líp, Nhng cßn mét sè b¹n cha tËp trung nghe gi¶ng 
vµ lµm viÖc riªng nh b¹n An, Dung 
4. Các lớp phó nhận xét từng mặt theo sự phân công. 
5. Cả lớp tham gia ý kiến. 
6. Lớp trưởng đánh giá chung:  
- Tuyên dương, khen ngợi, động viên nhắc nhở các bạn. 
- Tổ chức bình chọn học sinh xuất sắc, tổ xuất sắc: 
+ Tæ 3 ®¹t lo¹i xuÊt s¾c 
+ C¸ nh©n: B¹n Nam, Tëng, Dòng 
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- Triển khai công tác tuần 26. 
  II. Giáo viên: 
1.Nhận xét chung qua phần đánh giá của lớp trưởng (động viên, nhắc nhở, khen 
ngợi học sinh). 
2.Giải pháp thực hiện  trong tuần 26: 
- Thực hiện kế hoạch tuần 26 theo kế hoạch của nhà trường.      
- Sau phần học sinh tự quản, có thể  xen vào phần vui chơi, văn nghệ,…hoặc sinh 
hoạt theo chủ điểm, kết hợp  giáo dục theo chủ điểm. 
==========================================================
=== Mĩ thuật 
VẼ TRANG TRÍ: VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ 
NHẬT 
I. Mục tiêu: 

- Hs nhận biết thêm về họa tiết trang trí. 
- Hs biết vẽ được họa tiết và vẽ màu ở hình chữ nhật. 
- Hs thấy được vẻ đẹp của trang trí hình chữ nhật. 

II. Chuẩn bị: 
- GV:   Một số tranh của hs lớp trước. 

- HS: Bút chì, màu vẽ, tẩy. 
III. Các hoạt động: 
1. Bài cũ: Vẽ tranh đề tài tự do. 
- Gv gọi 2 hs trình bày bài vẽ của mình.  
- Gv nhận xét  bài cũ. 

2. Bài mới 
 a. Giới thiệu bài  

 b. Các hoạt động. 
*  Hoạt động 1: Tìm chọn, nội dung đề tài 
- Gv y/c hs q/s hình chữ nhật đã trang trí. Gv hỏi: 
+ Họa tiết chính đặt ở đâu?    
+ Họa tiết phụ đặt ở đâu?    
 
+ Họa tiết và màu sắc xếp ntn?  
- Gv gợi ý hs quan sát bài tập thực hành ở VBT, cho 
các em thấy: 
+ Hoạ tiết vẽ chưa xong. 
+ Các họa tiết giống nhau phải vẽ bằng nhau. 
*  Hoạt động 2: Vẽ tiếp họa tiết họa tiết và vẽ màu 
vào hình chữ nhật. 
- Yêu cầu hs xem hình vẽ tiếp ở vở tập vẽ và gợi ý: 
+ Họa tiết chính ở hình chữ nhật là hình gì? 
+ Bông hoa có bao nhiêu cánh? Hình của bông hoa 
như thế nào? 
+ Họa tiết trang trí các góc có dạng hình gì? 

 
- Hs quan sát tranh. 
- ... to đặt ở giữa   
- ...ở xung quanh và các 
góc  
- ...cân đối theo trục  
 
 
 
 
 
 
- Hs quan sát. 
 
  
- Hs trả lời. 
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- Sau khi hs trả lời gv nhấn mạnh: 
+ Cần vẽ tiếp các họa tiết cho hoàn chỉnh. Họa tiết 
giống nhau cần vẽ bằng nhau. 
+ Vẽ màu theo ý thích: hoạ tiết giống nhau vẽ cùng 
màu ; với họa tiết bông vẽ lớp cánh trước một màu, 
lớp cánh sau vẽ màu khác. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
- Gv yêu cầu hs thực hành vẽ, nhắc nhở hs: 
+ Vẽ họa tiết đều. 
+ Vẽ màu khác với các bạn xung quanh. 
+ Không nên vẽ màu quá nhiều. Các họa tiết giống 
nhau vẽ cùng màu và cùng độ đậm nhạt. 
+ Không vẽ màu ra ngoài họa tiết. 
+ Nên vẽ màu kín hình chữ nhật. 
- Gv đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn vẽ. 
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. 
- Gv cho một số hs dán bài lên bảng 
- Gợi ý cho hs n/x bài của bạn 
- Gv nhận xét khen một số bài vẽ đẹp của hs. 
3. Dặn dò 
Chuẩn bị bài Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật. 

 
 
 
- Hs lắng nghe. 
 
 
 
 
  
 
 - Hs thực hành  vẽ. 
 
 
 
 
 
- Trưng bày bài vẽ   
- N/x theo gợi ý của gv. 
Chọn bài vẽ đẹp 

____________________________________________ 
BUỔI CHIỀU 
Kü n¨ng sèng 

chñ ®Ò 6 : KÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian (Tiết 1) 
I. Mục tiêu: 
  - Qua bài  hs biết làm việc đúng giờ, biết lập thời gian biểu của mình trong ngày, 
trong 3 ngày.  
  - Gi¸o dục hs cã ý thức làm việc, học tập đúng giờ, khoa học.  
  - BT cần làm: Bài 1  
II. Đồ dùng d¹y häc: VBT kĩ năng sống. 
III. Các hoạt động d¹y häc 
1.KTBC: 
 - Khi mắc lỗi với một người nào đó, chúng 
ta cần phải làm gì? 
 - GV cïng hs nhận xét. 
2. Bài mới:  
a. Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (BT1). 
- Gọi hs đọc yêu cầu của BT1. 
- Nêu yêu cầu của bài 
 
 
- Cho hs làm bài sau đó trình bày bài làm 

 
- 1 hs phát biểu 

 

 

 

-3 hs đọc yêu cầu của BT1 

- Hãy đánh dấu + vào       bên 
cạnh những việc em đã thực hiện 
đúng giờ. 

- Hs làm bài và trình bày bài làm 
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của mình. 
- Trao đổi:  
 + Khi em làm việc đúng giờ em thấy có vui 
không? Hiệu quả làm việc ra sao? 
  + Khi không làm việc đúng giờ em thấy 
thế nào? 
*GVKL: Khi làm việc đúng giờ, chúng ta sẽ 
làm việc tốt hơn, hiệu quả công việc cao 
hơn và trong lòng thấy vui hơn. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại nội dung tiết học. 
- DÆn chuÈn bÞ bµi sau 

của mình. 

- Hs trả lời 

 

 

 

 

 

 

- 1 hs nhắc lại 

 

______________________________________ 
Hoạt động tập thể 

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 8/3 
I. Mục tiêu 
- Học sinh biểu diễn văn nghệ mừng 8/3. 
- Giáo dục hs biÕt ¬n  nh÷ng ngưêi mẹ ®· sinh ra m×nh, nu«i d¹y m×nh khôn lớn. 
II. Nội dung: 
- Giáo viên tổ chức cho các em lần lượt biểu diễn từng tiết mục theo thứ tự : cá 
nhân, tổ, lớp. 
- Nhận xét, bình chọn. 
- Trao quà cho các tiết mục hay. 
- Nhận xét, tuyên dương tinh thần thái độ hào hứng tham gia biểu diễn của hs. 
_______________________________________ 

Mĩ thuật   
LUYỆN VẼ TRANH ĐỀ TÀI 
I. Mục tiêu: 
- Củng cố lại cách vẽ tranh đề tài tự do 
- Học sinh tập vẽ tranh đề tài tự do. 
- Có thói quen tưởng tượng trong khi vẽ tranh. 

II. Chuẩn bị: 
* GV: Chuẩn bị một vài tranh, ảnh của các họa sĩ và thiếu nhi. 
 Một số tranh dân gian,  phong cảnh, lễ hội. 

*  HS: Bút chì, màu vẽ, tẩy. 
II. Các hoạt động dạy học 
1. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 
2. Bài mới 
*  Hoạt động 1: Thực hành 

 - Gv cho hs xem lại tranh. 
- Hs thực hành cá nhân vẽ trên giấy A4 
- Nhắc nhở hs cẩn thận khi tô màu vào bức tranh, không 
để màu trùng lặp và lem ra ngoài. 

 
 
 
- Hs quan sát tranh. 
 
 
- Hs thực hành vẽ. 
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- Khi vẽ, gv đến từng bàn để : 
+ Gợi ý hs cách vẽ. 
+ Nhắc hs không nên vẽ giống nhau. 
- Gợi ý hs tìm màu : 
+ Tôn trọng ý thích của hs. 
+ Không yêu cầu hs vẽ màu đúng như màu thực của 
thiên nhiên. 
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. 
- Gv cho một số hs dán bài vẽ lên bảng. 
- GV cùng hs nhận xét một số bài vẽ về : 
 + Cách thể hiện nội dung đề tài. 
 + Các hình ảnh (sinh động) 
 + Màu sắc. 
- Cho hs chọn các tranh đẹp và xếp loại theo ý mình. 
- Gv nhận xét khen một số bài vẽ đẹp của hs. 
3. Dặn dò 
   Chuẩn bị bài tuần sau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trưng bày bài vẽ. 
- Lớp nhận xét bài vẽ 
của bạn. 
 
 
 
- Chọn bài vẽ đẹp. 

_________________________________________________________________ 
 

 


